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CÂU HỎI 

 
1. Cho biết nguyên nhân dẫn đến việc xây dựng HTTTQL? 

2. Cho biết các loại quyết định? 

3. Cho biết thế nào là hệ thống xử lý giao dịch? Cho ví dụ, giải thích 

4. Cho biết các tính chất của thông tin? 

5. Nếu không có máy tính và phần mềm thì có HTTT không? 

6. Khi 1 doanh nghiệp đang hoạt động thì chịu những áp lực nào? 

7. Tại sao phải khảo sát hiện trạng và yêu cầu (nhu cầu) khi xây dựng 

HTTTQL (cho ví dụ và giải thích) 

8. Khi khảo sát hiện trạng, cần phải khảo sát các thành phần nào? Thành phần 

nào quan trọng nhất? Tại sao? 

9. Sự cần thiết của tổ chức dữ liệu là gì? Cho ví dụ và giải thích. 

10. Cho biết thuận lợi, khó khăn của việc tổ chức dữ liệu? Cho ví dụ và giải 

thích. 

11. Nêu các phương pháp tổ chức dữ liệu và cho biết phương pháp nào sử dụng 

nhiều nhất. 

12. Cho biết ưu điểm, hạn chế của việc tổ chức, lưu trư dự liệu theo dạng tập tin, 

thư mục. 

13. Cho biết ưu điểm, hạn chế của việc lưu trữ dữ liệu trong CSDL. 

14. Cho biết các thành phần của hệ thống thông tin. 

15. Chức năng chính của MIS là gì? 

16. Phân biệt HTTTQL và hệ hỗ trợ ra quyết định ? 

17. Đặc điểm của MIS? 

18. Tầm quan trọng của Chất lượng dữ liệu ? 

19. Các tính chất của Chất lượng dữ liệu? 

20. Các yếu tố của quản lý ? 

21. Trình bày khái niệm về hệ thống, thông tin. Cho ví dụ? 

22. Phát biểu định nghĩa HTTT? Các cách biểu diễn thông tin như thế nào? 
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23. Trình bày nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành trong mô hình HTTT sau? 

 

 

24. Phát biểu định nghĩa HTTT quản lý? Cho ví dụ? 

25. Trình bày nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành trong mô hình HTTT quản  

lý sau? 

 
26. Trình bày nhiệm vụ, vai trò và chức năng chính của HTTT quản lý? 

27. Phân loại các HTTT trong tổ chức? 

28. Phân loại các hệ thống thông tin trong tổ chức doanh nghiệp? 

29. Trình bày các mô hình biểu diễn HTTT? 

30. Nêu ý nghĩa, tầm quan trọng của HTTT? 

31. Nêu các dạng máy tính trong phần cứng của HTTT quản lý? 

32. Phân loại các dạng phần mềm trong HTTT quản lý? 
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TRẢ LỜI 

 

1. Cho biết nguyên nhân dẫn đến việc xây dựng HTTTQL? 

 

✓ Khó khăn trong quản lý là khi tính tiền trong siêu thị, nếu không áp dụng hệ 

thống thông tin thì sẽ tốn rất nhiều thời gian trong việc tính tiền 

✓ Những yêu cầu mới về công tác quản lý 

✓ Sự thay đổi về công nghệ cả phần cứng lẫn phần mềm 

✓ Hiệu quả quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp kém, chi phí nhân công 

cao. 

✓ Sự thay đổi về chiến lược quản trị, ra quyết định kinh doanh 

 

2. Cho biết các loại quyết định? 

✓ Quyết định có cấu trúc (chắc chắn) 

- Khi “tiêu chuẩn ra quyết định”, “dữ liệu thu thập” và “thủ tục xử lý” là rõ 

ràng: 

+ Xác suất thành công lớn 

+ Cơ sở chặt chẽ, chính xác 

+ Có cơ sở khoa học 

- Ý nghĩa: có thể lập trình, sử dụng httt để hỗ trợ ra quyết định 

✓ Quyết định không có cấu trúc 

- Dựa vào cảm tính, tác động của môi trường xung quanh 

- Thường không chính xác 

- Không có quy trình chặt chẽ 

- Ý nghĩa: dựa vào kinh nghiệm 

✓ Quyết định bán cấu trúc (có rủi ro) 

- Tiêu chuẩn ra quyết định, dữ liệu, thủ tục xử lý không rõ ràng 

- Nguyên nhân: 

+ Không thể lượng hóa hiệu quả hoạt động 

+ Không có thủ tục xử lý dữ liệu 

- Ý nghĩa: sử dụng hệ chuyên gia, sử dụng httt hiện đại để hỗ trợ ra quyết 

định 

 

3. Cho biết thế nào là hệ thống xử lý giao dịch? Cho ví dụ, giải thích 

 

✓ Mục đích: giúp cho tổ chức/doanh nghiệp thực hiện và theo dõi các hoạt 

động hàng ngày, phục vụ các phòng ban với sự ứng dụng CNTT. 

✓ Các vấn đề thường xử lý bằng TPS: 

- Xử lý thông tin tự động, ứng dụng web, mạng nội bộ, điện thoại 
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- Sử dụng trong các lĩnh vực quản lý như: bán hàng, vật tư, nhân sự – tiền 

lương, đào tạo… 

- Cho phép nhà quản lý truy vấn thông tin tới các giao dịch đã xử lý à cho 

kết quả tức thời. 

✓ Ví dụ: Ngân hàng và bán hàng trực tuyến. Giải thích: 

- Nhận và xử lý các dữ liệu mô tả giao dịch 

- Cập nhật vào cơ sở dữ liệu 

- Xuất các báo cáo khác nhau 

 

4. Cho biết các tính chất của thông tin? 

✓ Tính chính xác 

✓ Tính đầy đủ 

✓ Tính kịp thời 

✓ Tính gắn liền với diễn biến sự việc 

 

5. Nếu không có máy tính và phần mềm thì có HTTT không? 

HTTT được xây dựng nên từ 5 thành phần chính (phần mềm, phần cứng, hệ 

thống mạng, nguồn nhân lực và cơ sở dữ liệu). Trong đó, cơ sở dữ liệu là 

thành phần quan trọng nhất để 1 HTTT tồn tại. Do đó, nếu không có máy 

tính và phần mềm vẫn có thể xây dựng HTTT nhưng thực hiện chủ yếu bằng 

thủ công, tốn nhiều thời gian (thụ động) 

6. Khi 1 doanh nghiệp đang hoạt động thì chịu những áp lực nào? 

✓ Đối thủ cạnh tranh 

✓ Nhà cung cấp 

✓ Khách hàng 

✓ Sản phẩm thay thế 

✓ Đối thủ tiềm năng 

(Mô hình 5 lực lượng của Porter) 

 

7. Tại sao phải khảo sát hiện trạng và yêu cầu (nhu cầu) khi xây dựng 

HTTTQL (cho ví dụ và giải thích) 

✓ Khảo sát hiện trạng vì hiện trạng là cái hiện có của doanh nghiệp, khảo sát 

hiện trạng để tìm hiểu mọi thứ về công ty đó. 

✓ Khảo sát yêu cầu là khảo sát những mong muốn của doanh nghiệp, xem xét 

họ cần cái gì để mình hiểu và đáp ứng. 

- Tiếp cận với các nghiệp vụ chuyên môn và môi trường hoạt động của hệ 

thống 

- Tìm hiểu các chức năng, nhiệm vụ và cách thức hoạt động của hệ thống 
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- Chỉ ra những chỗ hợp lý cần được kế thừa và những chỗ bất cập cần được 

nghiên cứu khắc phục 

✓ Khảo sát yêu cầu nhằm: 

- Hệ thống mới phải hỗ trợ sao cho công ty đạt được mục tiêu tăng doanh 

thu, giảm chi phí và tăng chất lượng phục vụ 

✓ Đối với từng vấn đề cần xác định nhu cầu ảnh hưởng của nó tới đơn vị và 

các nhu cầu về thông tin vào ra, các thao tác, giao diện người dùng 

Ví dụ: Hệ thống thông tin ” Quản lý công chức” 

✓ Yêu cầu: Một cơ quan hành chính sự nghiệp cần tin học hoá việc quản lý 

cán bộ công chức của cơ quan mình à Xác định được nhu cầu của tổ chức là 

muốn nâng cao hiệu quả trong việc quản lý thông tin của các công nhân viên 

trong cơ quan hành chính. 

✓ Hiện trạng: 

- Mỗi công chức được cơ quan quản lý các thông tin sau đây: Họ tên, đơn 

vị công tác, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ, dân tộc, tôn giáo, 

chính trị, trình độ văn hóa, ngoại ngữ, loại hình đào tạo, cựu chiến binh, 

ngày vào cơ quan, ngày vào biên chế, cha mẹ, vợ chồng, con, khen 

thưởng, kỷ luật. 

- Mỗi nhân viên đều có một máy tính để bàn, cơ quan có máy in, máy 

photo,… 

Thu thập và nghiên cứu các hồ sơ, sổ sách, các file dữ liệu cùng với các 

phương thức xử lý thông tin, cơ sở vật chất sẵn có. Tìm hiểu các ý kiến 

khen chê về hệ thống thông tin cũ và những yêu cầu, đòi hỏi về hệ thống 

tương lai. 

 

8. Khi khảo sát hiện trạng, cần phải khảo sát các thành phần nào? Thành 

phần nào quan trọng nhất? Tại sao? 

❖ Khi khảo sát hiện trạng, cần phải khảo sát các thành phần sau: 

(1)Phần cứng 

(2) phần mềm 

(3) CSDL, hồ sơ, dữ liệu, sổ sách… 

(4) quy trình nghiệp vụ 

(5) cơ cấu tổ chức (của đơn vị)| 

(6) nhân sự về tin học 

❖ Thành phần nào quan trọng nhất? Tại sao? 

✓ Phần cứng: Khảo sát số lượng máy tính, nối mạng, vị trí địa lý giữa các 

phòng ban. 

✓ Tận dụng những vị thế, xem xét lợi nhuận hiện có coi có đáp ứng được hệ 

thống mới hay không. 

✓ Phần mềm: Về ứng dụng thì khảo sát hệ điều hành, về hệ thống thì khảo sát 

các vấn đề thuê phòng ban, tài nguyên phần mềm và bản quyền… 
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✓ Hồ sơ, CSDL: Nhập liệu, xử lí nhiều hay ít vào hệ thống mới, liên quan đến 

việc truy xuât dữ liệu, cập nhật mỗi ngày bao nhiêu dữ liệu… 

✓ Quy trình nghiệp vụ: Những công việc hiện nay liên quan tới công ty, 

những yêu cầu họ cần (phòng ban các thứ…). Khi khảo sát phải thu nhập 

các chứng từ, biểu mẫu. Vì họ sẽ yêu cầu mình xuất cái đó ra trên máy tính, 

xổ sách… Ai trực tiếp, gián tiếp thực hiện…? 

✓ Quan trọng nhất. Vì nó liên quan tới yêu cầu của khách hàng, có chứng từ xổ 

sách rõ ràng, cụ thể. Còn quy trình nghiệp vụ là tìm hiểu công việc hiện nay 

yêu cầu cần xây dựng nội dung phần mềm, các thành phần khác chỉ bổ trợ 

để xây dựng một chương trình phần mềm phù hợp, hiệu quả và tiết kiệm cho 

doanh nghiệp. 

✓ Sơ đồ tổ chức: Liên quan tới các phòng ban mà mình cần tổ chức thực hiện. 

✓ Nhân sự – tin học: Cần biết số lượng nhân viên và trình độ ra sao, phù hợp 

hay không để đào tạo… 

9. Sự cần thiết của tổ chức dữ lệu là gì? Cho ví dụ và giải thích. 

✓ Đối với các hệ thống cũ, những khó khăn bao gồm: 

✓ Những người tham gia tổ chức dữ liệu không còn làm việc trong công ty 

✓ Một số hệ thống hoạt động trên máy tính lớn, dữ liệu lưu trữ ở 1 nơi khó 

khăn cho việc khai thác phân bố ở nhiều nơi khác nhau 

✓ Một số hệ thống xây dựng các cở sở dữ liệu cũ hay các tập tin đã lỗi thời có 

sư gia tăng lớn về sự trùng lắp dữ liệu 

Số lượng dữ liệu sẵn có của các công ty đơn vị ngày càng lớn và gia tăng 

theo thời gian. Bên cạnh đó, nhu cầu khai thác ngày càng nhiều nên việc tổ 

chức dữ liệu sao cho tối ưu, khai thác nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả là 

rất cần thiết nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí và nhân lực 

10.   Cho biết thuận lợi, khó khăn của việc tổ chức dữ liệu? Cho ví dụ và giải  

thích. 

❖ Thuận lợi: 

✓ Tăng tính hiệu quả khi khai thác dữ liệu 

✓ Giảm thiểu rủi ro trong tương lai 

✓ Tận dụng các tri thức đã tích lũy trong hệ thống cũ 

❖ Khó khăn: 

✓ Vấn đề chi phí để xây dựng, vận hành, mua thiết bị… 

✓ Đòi hỏi nhân sự có trình độ tin học cao 

✓ Đối với các hệ thống cũ, nếu thay đổi cách tiếp cận khi phân tích, thiết kế 

nhằm phục vụ cho việc tổ chức dữ liệu thì gần như xây dựng lại từ đầu 

✓ Đào tạo nhân sự tiếp cận công nghệ mới… 

11.  Nêu các phương pháp tổ chức dữ liệu và cho biết phương pháp nào sử 

dụng nhiều nhất. 

✓ Phương pháp thủ công 
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✓ Phương pháp bán tự động 

✓ Phương pháp tự động 

✓ Phương pháp được sử dụng nhiều nhất là phương pháp bán tự động vì: phục 

vụ các hoạt động hằng ngày của doanh nghiệp. Chúng ta có in ấn, báo cáo, 

bán hàng trực tuyến cần người trực 

 

12.  Cho biết ưu điểm, hạn chế của việc tổ chức, lưu trư dự liệu theo dạng tập 

tin, thư mục. 

❖ Ưu điểm: Dễ thao tác và thực hiện, không cần người có trình độ tin học cao 

❖ Hạn chế: 

✓ Xảy ra hiện trạng dư thừa, không nhất quán dữ liệu 

✓ Khó khăn khi truy xuất 

✓ Mức độ bảo mật kém 

✓ Dễ xảy ra sự cố khi nhiều người truy xuất đồng thời 

✓ Hạn chế việc chia sẻ tập tin trên mạng 

✓ Phụ thuộc vào phần mềm khi truy xuất 

 

13.  Cho biết ưu điểm, hạn chế của việc lưu trữ dữ liệu trong CSDL. 

✓ Ưu điểm: truy xuất tốt, nhanh, lưu trữ lớn, ít mắc lỗi, bảo mật cao, chạy 

được trên internet. 

✓ Hạn chế: sự cố máy chủ, hạn chế tài chính. 

 

14.  Cho biết các thành phần của hệ thống thông tin. 

✓ Phần cứng 

✓ Phần mềm 

✓ Nguồn nhân lực 

✓ Cơ sở dữ liệu 

✓ Hệ thống truyền thông 

 

15.  Chức năng chính của MIS là gì? 

✓ Cung cấp các báo cáo để phân tích thông tin 

✓ Trả lời các câu hỏi What ? Where ? When ? How ? tùy theo cách quản lý 

✓ Hỗ trợ ra quyết định 

✓ Tăng mối quan hệ về thông tin giữa các nhân viên 

✓ Tập hợp lưu trữ, xử lý và chia sẽ thông tin trong tổ chức 

✓ Giảm chi phí và công việc được tin học hóa 

✓ Đạt mục tiêu chiến lược của tổ chức 

 

16.  Phân biệt HTTTQL và hệ hỗ trợ ra quyết định ? 

✓ MIS: 
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- Phục vụ cho quản lý cấp trung, chủ yếu cung cấp thông tin hỗ trợ lãnh 

đạo cấp trung ra quyết định 

- Giải quyết các vấn đề có cấu trúc à quan tâm đến “Hiệu quả” 

✓ DSS: 

- Là do lãnh đạo cấp cao đưa ra để thực hiện những quyết định mang tính 

chiến lược trung hạn hoặc dài hạn nhầm đạt được mục tiêu 

- Giải quyết các vấn đề bán cấu trúc hoặc có cấu trúc à quan tâm đến “Kết quả” 

 

17.  Đặc điểm của MIS? 

✓ Tập hợp dữ liệu 

✓ Tích hợp các hệ thống khác nên hỗ trợ nhiều chức năng trong tổ chức, có 

quan hệ chặt chẽ với nhau 

✓ Cung cấp báo cáo theo yêu cầu với nhiều định dạng khác nhau 

✓ Hỗ trợ nhiều người dùng truy xuất và thao tác với dữ liệu và các đối tượng 

cơ sở dữ liệu 

✓ Tăng mức độ bảo mật và phân quyền hệ thống 

✓ Khả năng phát triển các phân hệ con theo thời gian ( có khả năng mở rộng, 

xây dựng các hệ thống TPS) 

✓ Cơ sở hạ tầng đủ mạnh, hỗ trợ nhiều phần mềm khác nhau 

 

18.  Tầm quan trọng của Chất lượng dữ liệu ? 

✓ Dữ liệu quan trọng vì dữ liệu phụ thuộc vào nguồn cung cấp đầu vào, nếu dữ 

liệu sai à số liệu tính toán sai à báo cáo sai à hỗ trợ ra quyết định của lãnh 

đạo cấp cao sai. 

✓ Vì khi ứng dụng HTTT thì các phòng ban phải chia sẽ qua dữ liệu. 

 

19.  Các tính chất của Chất lượng dữ liệu? 

✓ Tính chính xác 

✓ Tính đầy đủ 

✓ Tính nhất quán 

✓ Nguồn gốc dữ liệu à đảm bảo việc nhập dữ liệu vào có độ chính xác bao 

nhiêu 

✓ Công đoạn phát sinh dữ liệu (phải qua bao nhiêu bước, bao nhiều phòng 

ban), công đoạn chính xác và đầu ra chính xác 
 

20. Các yếu tố của quản lý ? 

Có 4 yếu tố cơ bản : 

✓ Hướng tới mục đích 

✓ Thông qua con người 

✓ Sử dụng các kĩ thuật 

✓ Bên trong 1 tổ chức 
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21.     Trình bày khái niệm về hệ thống, thông tin. Cho ví dụ? 

✓ Thông tin: Là những dữ liệu đã được xử lý sao cho nó có ý nghĩa với người 

sử dụng 

Ví dụ: Doanh thu thứng trước của một công ty là 100 triệu đồng, tháng này 

85 triệu ➔ tháng này công ty hoạt động không hiệu quả bằng tháng trước? 

✓ Hệ thống: Là một tập các thành phần điều hành cùng nhau nhằm đạt được 

cùng một mục đích nào đấy 

Ví dụ: Hệ thống giao thông, hệ thống truyền thông 

 

22. Phát biểu định nghĩa HTTT? Các cách biểu diễn thông tin như thế  

nào? 

✓ Định nghĩa: Là một hệ thống mà mục tiêu của nó là cung cấp thông tin phục 

vụ cho hoạt động của con người trong một tổ chức nào đó. 

✓ Cách biểu diễn thông tin: 

- Cách biểu diễn thông tin tự nhiên: Bao gồm thông tin viết, hình ảnh, 

lời nói, xúc giác, khứu giác, thính giác… 

- Cách biểu diễn thông tin có cấu trúc chính là việc chắt lọc thông tin tự 

nhiên bằng cách cấu trúc hóa lại làm cho cô động hơn, chặt chẽ hơn 

 

23. Trình bày nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành trong mô hình HTTT 

sau? 

 

 

 

24. Phát biểu định nghĩa HTTT quản lý? Cho ví dụ? 

25. Trình bày nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành trong mô hình HTTT 

quản lý sau? 

 


